	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS LỆ CHI

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN : Toán – Lớp 9 
Thời gian : 90 phút
Ngày kiểm tra : 18 – 3 2022



Bài 1: (2,0 điểm) 
Câu 1: (1 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 

b) 
Câu 2: (1 điểm) Giải hệ phương trình sau:



Bài 2: (2,0 điểm)  Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

	       Hai người làm chung một công việc thì sau 16 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 15 giờ và người thứ hai làm một mình trong 6 giờ thì cả hai người làm được  công việc. Tính thời gian mỗi người làm một mình xong công việc.

Bài 3: 
(2,0 điểm) Cho Parabol 



a. Xác định hệ số biết  đi qua điểm 



b. Với giá trị  vừa tìm được xác định tọa độ giao điểm của Parabol  và đường thẳng 

Bài 4: 
















(3,5 điểm) Cho nửa đường tròn  đường kính . Điểm  di động trên nửa đường tròn (  khác  và ), gọi  là điểm chính giữa cung .  cắt  tại  và cắt tia tiếp tuyến  của nửa đường tròn  tại ,  cắt  tại .

a)  Chứng minh tứ giác  nội tiếp.



b) Chứng minh  đồng dạng với  suy ra .

c) Tứ giác  là hình gì? Vì sao?






d) Đường tròn ngoạit tiếp  cắt đường tròn  tại . Chứng minh ; ;  thẳng hàng. 

Bài 5: 

(0,5 điểm)  Cho ba số thực dương  thỏa mãn . Chứng minh:










HƯỚNG DẪN 
Bài 1: (2 điểm)  
Câu 1: (1 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 

b) 
Câu 2: (1 điểm) Giải hệ phương trình sau:


Hướng dẫn
Câu 1: (1 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 

b) 


a) 






Vậy nghiệm của phương trình là ; .

b) 



 Phương trình có hai nghiệm phân biệt


;.

Câu 2: (1 điểm) Giải hệ phương trình sau:




Nghiệm của hệ phương trình là .


Bài 2: (2,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

	Hai người làm chung một công việc thì sau 16 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 15 giờ và người thứ hai làm một mình trong 6 giờ thì cả hai người làm được  công việc. Tính thời gian mỗi người làm một mình xong công việc.
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT



Gọi  là thời gian mỗi người làm một mình xong công việc. ( đk: , đơn vị: giờ).

Một giờ cả hai người làm được: 

Công việc người thứ nhất làm một mình trong 15 giờ là:  (công việc).

Công việc người thứ hai làm một mình trong 6 giờ là:  (công việc).

Theo bài ta có phương trình: 


Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
Vậy người thứ nhất làm một mình cần 24 giờ và người thứ hai làm một mình cần 48 giờ để hoàn thành công việc.
	
Bài 3: (2,0 điểm)  

           Cho Parabol 



a. Xác định hệ số biết  đi qua điểm 



b. Với giá trị  vừa tìm được xác định tọa độ giao điểm của Parabol  và đường thẳng 
Lời giải



a. Xác định hệ số biết  đi qua điểm 





Vì  đi qua điểm  nên với  thì . Do đó ta có 



Vậy với thì  đi qua điểm 



b. Với giá trị  vừa tìm được xác định tọa độ giao điểm của Parabol  và đường thẳng 


Với ta có Parabol 





Gọi  và là giao điểm của  và . Trong đó  là nghiệm của phương trình hoành độ:


 


Với , có điểm 


Với , có điểm 




Vậy giao điểm của  và  là  và .

Bài 4: 
















 (3,0 điểm)  Cho nửa đường tròn  đường kính . Điểm  di động trên nửa đường tròn (  khác  và ), gọi  là điểm chính giữa cung .  cắt  tại  và cắt tia tiếp tuyến  của nửa đường tròn  tại ,  cắt  tại .

a)  Chứng minh tứ giác  nội tiếp.



b) Chứng minh  đồng dạng với  suy ra .

c) Tứ giác  là hình gì? Vì sao?






d) Đường tròn ngoạit tiếp  cắt đường tròn  tại . Chứng minh ; ;  thẳng hàng. 
Lời giải
[image: ]

a)  Chứng minh tứ giác  nội tiếp.




Ta có:  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) ( kề bù với góc )  




Lại có:  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)  ( kề bù với ) 


Xét tứ giác  có: 


Mà  và  là hai góc đối nhau

Vậy tứ giác  nội tiếp ( dấu hiệu nhận biết).



b) Chứng minh  đồng dạng với  suy ra .



Ta có: ( là điểm chính giữa cung )

 ( Các góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau)




Xét  và  có:  ( chứng minh trên) và 



 ( tỉ số đồng dạng)

 ( đpcm)

c) Tứ giác  là hình gì? Vì sao?

Xét  có: 




 là đường cao  đồng thời là đường phân giác của  





 cân tại  . Suy ra  cũng là đường trung tuyến của  



Ta có:  ( là điểm chính giữa cung )

 ( Các góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau)


 là phân giác của 

Xét  có:



  là đường cao  đồng thời là đường phân giác của  ( chứng minh trên)





 cân tại  . Suy ra  cũng là đường trung tuyến của  






Xét tứ giác  có: ;  ( chứng minh trên) ;  cắt  tại 

Suy ra tứ giác  là hình bình hành 


Mà  nên tứ giác  là hình thoi ( dấu hiệu nhận biết) .






d) Đường tròn ngoạit tiếp  cắt đường tròn  tại . Chứng minh ; ;  thẳng hàng. 

[image: ]


Xét  và  có:

 là cạnh chung

 ( chứng minh trên)



 (  cân tại )



 ( Hai góc tương ứng)


 tại 


 là tiếp tuyến của 





Gọi  là tâm đường tròn ngoại tiếp    ( góc nội tiếp cùng chắn cung )






Mà  ( cùng phụ với )  



Xét  có:  










Từ ;    Tia  và tia  trùng nhau  ; ;  thẳng hàng










Mà ; ;  thẳng hàng  nên ta suy ra bốn điểm ; ; ;   thẳng hàng, hay ba điểm ; ;  thẳng hàng ( điều phải chứng minh)

Bài 5: 

(0,5 điểm) Cho ba số thực dương  thỏa mãn . Chứng minh:


Hướng dẫn


Đặt . Điều kiện 

Ta chứng minh: . Thật vậy:





	.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi: 


Tương tự:  và .

Biến đổi đề bài ta có: 













Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi: 
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